TUẦN 1
TIẾNG VIỆT 

Tiết 1, 2: Đọc: Tôi là học sinh lớp 2 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Năng lực đặc thù: 

- Đọc đúng các tiếng có âm dễ lẫn do ảnh hưởng của phát âm địa phương. Bước đầu biết đọc đúng lời kể chuyện và lời nói trực tiếp của nhân vật được đặt trong dấu ngoặc kép với ngữ điệu phù hợp.
- Nhận biết được các sự việc trong câu chuyện Tôi là học sinh lớp 2. Hiểu nội dung bài: Cảm xúc háo hức, vui vẻ của các bạn học sinh trong ngày khai giảng lớp 2.

- Hình thành và phát triển năng lực văn học: nhận biết các nhân vật, diễn biến các sự việc diễn ra trong câu chuyện.

2. Năng lực chung.

- Phát triển năng lực tự chủ, tự học; giải quyết vấn đề và sáng tạo; giao tiếp và hợp tác.

 3. Phẩm chất.

- Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, trung thực, trách nhiệm.

- Có cảm xúc hãnh diện, tự hào khi trở thành HS lớp 2, có tình cảm thân thiết, quý mến bạn bè, niềm vui khi đến trường; có tinh thần hợp tác khi làm việc nhóm.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

- GV: SGK,                  - HS: SHS, vở, bảng con, 
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	1. Khởi động

- GV bật bài hát: Ngày khai trường thân yêu/ ti vi

Em đã chuẩn bị những gì để đón ngày khai giảng?

Cảm xúc của em như thế nào?
- GV nhận xét, giới thiệu bài.

2. Khám phá

* HĐ1: Đọc văn bản

 + Đọc mẫu:

- GV nêu giọng đọc: giọng nhanh, thể hiện sự phấn khích.

- GV y/c trợ lí ( cô Mai) đọc mẫu/video.

https://www.canva.com/design
- GV yêu cầu tìm từ khó vào bảng con 

- GV tổ chức luyện đọc từ khó thông qua KTDH Lẩu băng chuyền
 - GV nhận xét, chốt/ bảng lớp các từ khó: loáng, rối rít, ríu rít, rụt rè, níu, vùng dậy, lớn bổng,…- GV yêu cầu giải nghĩa từ:  háo hức, tủm tỉm, ríu rít, rụt rè, ….
+MR: Luyện đọc câu dài.
- GV đưa câu dài, yêu cầu HS thảo luận nhóm 

 đôi phát hiện chỗ ngắt, nghỉ và luyện đọc.

Nhưng vừa đến cổng trường,/ tôi đã thấy mấy bạn cùng lớp/ đang ríu rít nói cười/ ở trong sân; Ngay cạnh chúng tôi,/ mấy em lớp 1/ đang rụt rè/ níu chặt tay bố mẹ,/ thật giống tôi năm ngoái.;…

 - GV nhận xét, sửa sai.

+ Luyện đọc theo đoạn:
 - GV hướng dẫn chia đoạn

+ Đoạn 1: Từ đầu đến sớm nhất lớp.

+ Đoạn 2: Tiếp cho đến cùng các bạn.

+ Đoạn 3: Còn lại.

- GV tổ chức luyện đọc nối tiếp đoạn theo nhóm 3
- GV nhận xét, đánh giá, tuyên dương.
+ Đọc toàn bài.
- Yêu cầu đọc toàn bài - Lớp đọc thầm.

* HĐ2:Trả lời câu hỏi (KT Mảnh ghép)
- GV gọi 1HS đọc toàn bài.
- GV giao nhiệm vụ.
+ Nhóm 1: Câu 1           + Nhóm 2: Câu 2
+ Nhóm 3: Câu 3            + Nhóm 4: Câu 4
- GV qs, hỗ trợ các nhóm.

- GV nhận xét, tuyên dương, chốt.
Bài đọc nói lên điều gì?

- GV chốt: Cảm xúc háo hức, vui vẻ của các bạn 
học sinh trong ngày khai giảng lớp 2.

                                                               TIẾT 2
3. Luyện tập 

*HĐ3: Luyện đọc lại

- Yêu cầu đọc diễn cảm toàn bài. 

- GV nhận xét, tuyên dương.

* HĐ4: Luyện tập theo văn bản đọc

Bài 1:- Đọc yêu cầu SGK/ tr.11

-  GV vận dụng kĩ thuật Tia chớp yêu cầu tìm từ ngữ nói về các em lớp 1 trong ngày khai trường
- GV nhận xét, chốt: c. rụt rè 

- GV liên hệ
Bài 2: Đọc y/c SGK/ tr.11, thảo luận nhóm 2:

a. Nói lời chào tạm biệt mẹ trước khi đến trường b. Nói lời chào thầy, cô giáo khi đến lớp

c. Cùng bạn nói và đáp lời chào khi gặp nhau ở trường.

- GV quan sát, giúp đỡ.

- Nhận xét, tuyên dương và chốt: Cách thể hiện lời chào phù hợp với từng đối tượng.

4. Vận dụng: 
- Thực hành nói lời chào khi ra về với thầy cô, bạn bè, nói lời chào người thân khi đi học về.
	* HS hát và vận động phụ họa.

-HS trả lời.
- HS lắng nghe.
-HS nghe, nắm được giọng đọc.
-1HS đọc cả bài, lớp đọc thầm, phát hiện từ khó.
- HS luyện đọc từ khó theo KT lẩu băng chuyền trong nhóm.
- HS giải nghĩa từ.
 - HS thi đặt câu.
- HS luyện đọc câu dài/ ti vi.
- HS đọc câu câu dài - Thảo luận nhóm đôi tìm chỗ ngắt, nghỉ  hơi.

- HS chia sẻ trước lớp.
- HS luyện đọc câu dài.
- HS nghe, ghi nhớ đoạn.
- HS luyện đọc theo nhóm 3.

- Thi đọc theo đoạn trước lớp.
- 1HS đọc toàn bài - Lớp đọc thầm.

1HS đọc toàn bài.
- HS điểm số, di chuyển tạo nhóm chuyên gia, thảo luận câu hỏi của nhóm mình.
- HS di chuyển tạo nhóm mảnh ghép, chia sẻ câu trả lời của nhóm chuyên gia.
- TBHT điều khiển, đại diện nhóm trình bày.
- NX, đánh giá.

- HS nêu theo hiểu biết của mình.

-2-3 HS nhắc lại

- HS thi đọc nối tiếp đoạn, cả bài.
-HS đọc yêu cầu

 - HS phản xạ nhanh chia sẻ trước lớp.

* HS đọc yêu cầu.

- Thảo luận nhóm 2, thực hành đóng vai trước lớp.
- Lớp nhận xét, đánh giá.

-HS lắng nghe

*- HS thực hành chia sẻ trước lớp.
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TIẾNG VIỆT  

Tiết 5, 6: Đọc: Ngày hôm qua đâu rồi? ( 2 tiết)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Năng lực đặc thù: 

- Đọc đúng, rõ ràng bài thơ Ngày hôm qua đâu rồi?, biết ngắt nghỉ đúng nhịp thơ, nhấn giọng phù hợp.

- Trả lời được các câu hỏi liên quan đến bài đọc. Học thuộc lòng 2 khổ thơ em thích. 

- Hiểu nội dung bài: cần phải biết quý trọng thời gian, yêu lao động; nếu để nó trôi qua sẽ không lấy lại được.

2. Năng lực chung. 

- Hình thành và phát triển năng lực văn học: phát triển vốn từ chỉ người, chỉ vật; kĩ năng đặt câu.

- Phát triển năng lực tự chủ, tự học; giải quyết vấn đề và sáng tạo; giao tiếp và hợp tác.

 3. Phẩm chất.

- Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, trung thực, trách nhiệm.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

- GV: Ti vi, máy tính;                        HS: SGK, bảng con.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

                                                        TIẾT 1

	1. Khởi động

- GV mở video về câu chuyện Ngày hôm qua đâu rồi? của bạn Mai.

https://g.co/gemini/share/7847e10fbe22
- Hãy kể những việc Mai đã làm vào ngày hôm qua?

- Hãy kể lại những việc em đã làm ngày hôm qua?

- GV nhận xét, giới thiệu bài.

2. Khám phá

* HĐ1: Đọc văn bản

 + Đọc mẫu:

- GV nêu giọng đọc: lưu luyến, tình cảm
- GVđọc mẫu, yêu cầu tìm từ khó vào bảng con 

- GV tổ chức luyện đọc từ khó thông qua KTDH Lẩu băng chuyền.
 - GV nhận xét, chốt/ bảng lớp các từ khó: lịch cũ, nụ hồng, tỏa, hạt lúa, chín vàng, gặt hái, vẫn còn,…

- GV giải nghĩa từ: tỏa hương 

+ Luyện đọc ngắt nhịp:

- Yêu cầu đọc khổ thơ, phát hiện chỗ ngắt, nghỉ và luyện đọc.

              Em cầm tờ lịch cũ://

              Ngày hôm qua đâu rồi?//

              Ra ngoài sân hỏi bố/

              Xoa đầu em,/ nụ cười.//

 - GV nhận xét, sửa sai.

+ Luyện đọc theo khổ thơ:
 - GV hướng dẫn chia khổ thơ: 4 dòng là một khổ thơ.
- GV tổ chức luyện đọc nối tiếp khổ thơ theo nhóm 3

- GV nhận xét, đánh giá.

+ Đọc toàn bài

- Yêu cầu đọc toàn bài – Lớp đọc thầm.

* HĐ2: Trả lời câu hỏi - KT Mảnh ghép
- GV gọi 1HS đọc toàn bài.
- GV giao nhiệm vụ.
+ Nhóm 1: Câu 1           + Nhóm 2: Câu 2
+ Nhóm 3: Câu 3            + Nhóm 4: Câu 4
+ Nhóm 5: Câu 5
- GV qs, hỗ trợ các nhóm.

-Bài đọc nói lên điều gì?

- GV chốt: Cần phải biết quý trọng thời gian, yêu 

lao động; nếu để nó trôi qua sẽ không lấy lại được.

                                                          TIẾT 2

3. Luyện tập 

* HĐ3: Luyện đọc lại

- Yêu cầu đọc diễn cảm toàn bài. 

- GV nhận xét, khen ngợi.

* HĐ4: Luyện tập theo văn bản đọc

Bài 1:- Đọc yêu cầu SGK/ tr.14, thảo luận nhóm 4 tìm các từ chỉ người, chỉ vật có trong tranh ở bài đọc - chia sẻ trước lớp.
- GV quan sát, giúp đỡ,

- GV nhận xét, chốt: Các từ chỉ người: mẹ, con, bạn nhỏ,…

Các từ chỉ vật: tờ lịch, lúa, sách vở, bông hồng, đèn, mặt trăng,,…
Bài 2: Đọc yêu cầu SGK/ tr.14, cá nhân đặt câu với từ ở bài 1.
- GV quan sát, giúp đỡ.

- GV nhận xét, tuyên dương và chốt kĩ năng viết câu: Cách lề 1 ô vuông to, viết hoa đầu câu, cuối câu có dấu chấm.

4. Vận dụng: 
- GV yêu cầu HS về nhà đặt câu về người thân, về đồ dùng học tập của em, chia sẻ với người thân.
	-HS xem video.

- HS chia sẻ trước lớp.
-HS lắng nghe

 - HS lắng nghe, nắm được giọng đọc.
- Cả lớp đọc thầm, tìm từ khó vào bảng con.
- HS nghe hiệu lệnh rồi di chuyển để luyện đọc từ khó theo cặp. 

- 1 HS đọc từ khó, lớp đọc thầm.
- HS nêu nghĩa từ .
- HS đọc khổ thơ

- Phát hiện chỗ ngắt hơi - Thảo luận nhóm đôi tìm chỗ ngắt hơi.

- HS chia sẻ trước lớp

- HS luyện đọc khổ thơ

- HS nghe, ghi nhớ đoạn

- HS luyện đọc theo nhóm 3.

- Thi đọc theo đoạn trước lớp

- 1 đọc toàn bài – Lớp đọc thầm.

-1HS đọc toàn bài.
- HS điểm số, di chuyển tạo nhóm chuyên gia, thảo luận câu hỏi của nhóm mình.
- HS di chuyển tạo nhóm mảnh ghép, chia sẻ câu trả lời của nhóm chuyên gia.
- TBHT điều khiển, đại diện nhóm trình bày.
- NX, đánh giá.

- HS nêu theo hiểu biết của mình.

-2-3 HS nhắc lại

*- 2-3 HS đọc.

- Lớp nhận xét, tuyên dương.

* - HS đọc yêu cầu

- Thảo luận nhóm 4, nói tiếp để hoàn thành câu - Đại diện nhóm chia sẻ  trước lớp

- Lớp nhận xét, bổ sung.

- HS nghe

* HS đọc yêu cầu.

- Cá nhân đặt câu.

- Chia sẻ trước lớp.
 - Lớp nhận xét, bổ sung.

- HS lắng nghe.
- HS lắng nghe, về nhà thực hiện.


ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY

____________________________________________
TOÁN

Tiết 4: Tia số. Số liền trước, số liền sau 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Năng lực đặc thù: 

- Nhận biết được tia số, số liền trước, số liền sau và vận dụng kiến thức đó vào thực hành.

- HS bước đầu hình thành năng lực giải quyết vấn đề toán học. Phát triển năng lực giao tiếp toán học.

- HS có khả năng giao tiếp, sẵn sàng giúp đỡ bạn; biết báo cáo kết quả học tập.
2. Năng lực chung.

- Phát triển năng lực tự chủ, tự học; giải quyết vấn đề và sáng tạo; giao tiếp và hợp tác.

 3. Phẩm chất.

- Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, trung thực, trách nhiệm.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- GV: ti vi;                          - HS: Vở BT Toán, bảng con
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	1. Khởi động

Nêu và sắp xếp các số có một chữ số theo thứ tự từ bé đến lớn.

- GV kết nối, giới thiệu bài.
2. Khám phá

* HĐ1: Giới thiệu tia số 
- GV cho HS xem truyện tranh/ Gemini
https://g.co/gemini/share/253fae42c8fa
- Yêu cầu thảo luận nhóm 4 sắp xếp các số theo thứ tự từ bé đến lớn. 

- GV vẽ và giới thiệu tia số. 

+ Tia số có điểm gốc là 0 ở bên trái
+ Trên tia số được chia thành các vạch bằng nhau, mỗi vạch là một số được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn.

+ Tia số có thể kéo dài mãi và được biểu thị bằng mũi tên ở bên phải

Em biết gì về tia số?

* HĐ2: Giới thiệu số liền trước, số liền sau

Số liền trước của 4 là số nào? Số liền sau của 4 là số nào? 

Muốn tìm số liền trước ( số liền sau ) của một số bất kì ta làm thế nào?

- GV chốt: Để tìm số liền trước, ta trừ đi 1 vào số đó.  Để tìm số liền sau, ta cộng thêm 1 vào số đó. 
3. Luyện tập- Thực hành

Bài 1/tr11: - GV gọi HS đọc yêu cầu.
- GV yêu cầu HS làm vở BT.
- GV tổ chức chữa bài qua trò chơi Tiếp sức theo đội nam, nữ.

- GV nhận xét, chốt.

Bài 2/tr11: ( KT Tia chớp)
- GV gọi HS đọc yêu cầu.
- GV yêu cầu nêu nhanh mỗi quả bóng ứng với vạch nào trên tia số?
- GV nhận xét, tuyên dương, chốt
Bài 3/tr11:- GV gọi HS đọc yêu cầu

- GV tổ chức cho HS tham gia Rung chuông vàng
- GV nhận xét, chốt: a, e, d, g – Đ

                                c; b - S

4. Vận dụng

Cho các số 73, 19, 24, 55:

a) Tìm số lớn nhất, tìm số bé nhất?

b) Sắp xếp các số theo thứ tự từ bé đến lớn.

- GV nx tiết học.
	-HS nêu.
- HS lắng nghe.
* HS xem video.

 - HS thảo luận nhóm 4 sắp xếp các số theo thứ tự từ bé đến lớn.

- HS quan sat, lắng nghe

- HS trả lời

* HS trả lời

-HS nghe

*HS đọc, xác định y/c.
- HS làm vở BT.
- Mỗi đội 5HS lên tham gia thi

- HS lắng nghe, ghi nhớ

* - HS đọc, xác định y/c

- HS trả lời nhanh

- HS lắng nghe, ghi nhớ

* - HS đọc, xác định y/c

- HS làm bảng con, chia sẻ trước lớp

- HS lắng nghe, ghi nhớ

- HS chia sẻ.
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